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GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG
Ngày      tháng 5  năm 2016
Họ tên người thanh toán: Lương Xuân Thịnh       MSCB: 


Bộ phận (hoặc địa chỉ): Phòng Tuyển sinh – Đào tạo – Giới thiệu việc làm
Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:
	Diễn giải
	Số tiền 

	A
	
1


	Nội dung: Thanh toán tiền đi công tác tuyển sinh đợt 2, tại các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước, Bình Dương và Tây Ninh.

	I. Số tiền tạm ứng
	100.000.000 đ

	1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
	

	2. Số tạm ứng kỳ này:
	100.000.000 đ

	           - Phiếu chi số 61C/TƯ  ngày 04/04/2016
	100.000.000 đ

	II. Số tiền đã chi
	139.729.486 đ

	         Kế hoạch tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, TT GDTX tại các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước, Bình Dương và Tây Ninh đã được Hiệu trưởng ký ngày 02 tháng 3 năm 2016.
	

	        Giấy xác nhận liên hệ công tác tuyển sinh tại các trường THCS, THPT, TT GDTX năm 2016, ngày 04 tháng 4 năm 2016.
	

	         Quyết định số 295/QĐ-LTT, ngày 01 tháng 4 năm 2016 về việc cử CB-NV đi công tác (Đinh Văn Đệ, Lương Xuân Thịnh, Lê Cảnh Thắng, Võ Văn Ba)
	

	          Giấy đi đường số 296/GĐĐ-LTT, ngày 01 tháng 4 năm 2016(Đinh Văn Đệ)
	


	          Giấy đi đường số 297/GĐĐ-LTT, ngày 01 tháng 4 năm 2016(Lương Xuân Thịnh)
	

	          Giấy đi đường số 298/GĐĐ-LTT, ngày 01 tháng 4 năm 2016(Lê Cảnh Thắng)
	

	          Giấy đi đường số 299/GĐĐ-LTT, ngày 01 tháng 4 năm 2016(Võ Văn Ba)
	

	     Danh sách CB-NV nhận tiền công tác phí chương trình tư vấn tuyển sinh đợt 2 năm 2016.
	

	Diễn giải
	Số tiền 

	     1. Hóa đơn GTGT số 0006543 ngày 05/4/2016, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu: HL/11P của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hữu Lâm( Hóa đơn khách sạn )
	660.000 đ

	2. Hóa đơn GTGT số 0000099 ngày 05/4/2016, mẫu số 02GTTT3/001, ký hiệu: KT/14P của chi nhánh công ty TNHH Kiến Tạo(Hóa đơn Thay nhớt xe)
	400.000 đ

	3. Hóa đơn GTGT số 0000451 ngày 07/4/2016, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/14P của công ty TNHH Một Thành viên Thịnh Sâm (Hóa đơn khách sạn) 
	770.000 đ

	4. Hóa đơn GTGT số 0000370 ngày 11/4/2016, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu: HY/13P của công ty TNHH MTV Hoàng Bách KS Hải Yến (Hóa đơn khách sạn).
	550.000 đ

	5. Hóa đơn GTGT số 0059220 ngày 11/4/2016, mẫu số 02GTTT3/001, ký hiệu: 59AB/15P của nhà nghỉ Hoàng Lan (Hóa đơn khách sạn)
	500.000 đ

	6. Hóa đơn GTGT số 0000147 ngày 12/4/2016, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu: TL/15P của Doanh nghiệp tư nhân Lưu Thị Lắm (Hóa đơn khách sạn)
	400.000 đ

	7. Hóa đơn GTGT số 0000017 ngày 15/4/2016, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu: TN/16P của công ty TNHH Thành Nhân (Hóa đơn khách sạn)
	800.000 đ

	8. Hóa đơn GTGT số 0000480 ngày 19/4/2016, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu: GH/14P của công ty TNHH MTV Trịnh Gia Huy (Hóa đơn khách sạn).
	1.200.000 đ

	9. Hóa đơn GTGT số 0003604 ngày 20/4/2016, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu: HP/13P của Công ty TNHH TM & DV Huy Phát (Hóa đơn khách sạn)
	700.000 đ

	10. Hóa đơn GTGT số 0001198 ngày 20/4/2016, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/12P của công ty TNHH KS Ban Mê Xanh (Hóa đơn khách sạn)
	500.000 đ 

	11. Hóa đơn GTGT số 0000557 ngày 24/4/2016, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu: TS/16P của chi nhánh công ty TNHH MTV Thảo Sơn (Hóa đơn khách sạn)
	600.000 đ

	12. Hóa đơn GTGT số 0032190 ngày 24/4/2016, mẫu số 02GTTT3/001, ký hiệu: 58AC/15P Khách sạn Đoàn An điều dưỡng 198 (Hóa đơn khách sạn)
	600.000 đ

	13. Hóa đơn GTGT số 0022681 ngày 26/4/2016, mẫu số 02GTTT3/001, ký hiệu: 58AC/15P của khách sạn Yến Lan (Hóa đơn khách sạn)
	400.000 đ

	14. Hóa đơn GTGT số 0001500 ngày 27/4/2016, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu: HV/15T của DNTN Nhà hàng – Khách sạn Hùng Vương (Hóa đơn khách sạn)
	400.000 đ

	Diễn giải
	Số tiền 

	15. Hóa đơn GTGT số 0005674 ngày 05/4/2016, mẫu số 01GTKT3/002, ký hiệu MP/15P của công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3 – trạm xăng dầu số 87 (Hóa đơn xăng)
	588.000 đ

	16. Hóa đơn GTGT số 0000504 ngày 07/4/2016, mẫu số 01GTKT2/001, ký hiệu: PT/15P của DNTN TM DV xăng dầu Phương Thủy (Hóa đơn xăng)
	500.480 đ

	17. Hóa đơn GTGT số 0000647 ngày 07/4/2016, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu: KL/15P của DNTN xăng dầu Kim Liên (Hóa đơn xăng)
	616.796 đ

	      18. Hóa đơn GTGT số 0055681 ngày 10/4/2016, mẫu số 01GTKT2/001, ký hiệu: CH/15P của Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên – chi nhánh xăng dầu Đắk Nông (Hóa đơn xăng dầu)
	638.000 đ

	19. Hóa đơn GTGT số 0023107 ngày 11/4/2016, mẫu số 01GTKT3/002, ký hiệu số: MP/15P của công ty TNHH MTV Tổng công ty xăng dầu Quân đội – trạm xăng dầu số 78 (Hóa đơn xăng)
	609.200 đ

	20. Hóa đơn GTGT số 0015271 ngày 12/4/2016, mẫu số 01GTKT3/002, ký hiệu số: MP/15P  của công ty TNHH MTV  Tổng công ty xăng dầu Quân đội – trạm xăng dầu số 76 (Hóa đơn xăng)
	609.200 đ

	21. Hóa đơn GTGT số 0005509 ngày 13/4/2016, mẫu số 01GTKT2/002, ký hiệu: KT/16P của công ty TNHH xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Hóa đơn xăng)
	609.200 đ

	22. Hóa đơn GTGT số 0000267 ngày 18/4/2016, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu; PL/15P của công ty TNHH TM Phát Lộc(Hóa đơn xăng)
	609.180 đ

	23. Hóa đơn GTGT số 0000268 ngày 19/4/2016, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu: PL/15P  của công ty TNHH TM Phát Lộc(Hóa đơn xăng)
	609.180 đ

	24. Hóa đơn GTGT số 0429246 ngày 20/4/2016, mẫu số 01GTKT2/001, ký hiệu: AA/15P của công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên (Hóa đơn xăng)
	609.200 đ

	25. Hóa đơn GTGT số 0429247 ngày 20/4/2016, mẫu số 01GTKT2/001, ký hiệu: AA/15P của công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên (Hóa đơn xăng)
	533.050 đ

	26. Hóa đơn GTGT số 0060751 ngày 22/4/2016, mẫu số 01GTKT2/001, ký hiệu: CH/15P của công ty xăng đâu Nam Tây Nguyên(Hóa đơn xăng)
	638.000 đ

	      27. Hóa đơn GTGT số 00051435 ngày 23/4/2016, mẫu số 01GTKT2/001, ký hiệu: CH/15P của công ty xăng đâu Nam Tây Nguyên(Hóa đơn xăng)
	609.200 đ

	28. Hóa đơn GTGT số 0015195 ngày 25/4/2016, mẫu số 01GTKT2/002, ký hiệu: AA/16P của công ty TNHH xăng dầu Lâm Đồng – cửa hàng xăng dầu số 10 (Hóa đơn xăng)
	588.800 đ

	Diễn giải
	Số tiền 

	29. Hóa đơn GTGT số 0120528 ngày 26/4/2016, mẫu số 01GTKT2/003, ký hiệu: SB/14P của công ty xăng dầu sông bé – chi nhánh Bình Phước(Hóa đơn xăng)
	597.600 đ

	30. Hóa đơn GTGT số 0408770 ngày 27/4/2016, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/15P của công ty cổ phần vật tư – xăng dầu (Comeco) – chi nhánh số 7(Hóa đơn xăng)
	403.380 đ

	31. Hóa đơn GTGT số 0001352 ngày 05/5/2016,mẫu số 01GTKT2/001, ký hiệu: AA/16P của công ty Xăng dầu Tây Ninh (Hóa đơn xăng)
	625.600 đ

	32. Hóa đơn GTGT số 0004419 ngày 07/5/2016, mẫu số 01GTKT2/001, ký hiệu: AA/15P của công ty Cổ phần TM DV NK Trường Thịnh Phát (Hóa đơn xăng)
	623.200 đ

	33. Hóa đơn GTGT số 0000047 ngày 10/5/2016, mẫu số 01GTKT3/002, ký hiệu: RB/16P của Doanh nghiệp tư nhân Rạch Bắp(Hóa đơn xăng)
	651.200 đ

	34. Hóa đơn GTGT số 0019871 ngày 11/5/2016, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu: HH/15P của công ty TNHH Huy Hồng(Hóa đơn xăng)
	514.140 đ

	35. Hóa đơn GTGT số 0000805 ngày 29/4/2016, mẫu số 01GTKT3/003, ký hiệu: AC/15P của công ty cổ phần vận chuyển Á Châu(Hóa đơn vận chuyển tập đi tỉnh)
	3.267.880 đ

	36. Biên lai thu cước đường bộ(43 biên lai)
	1.011.000 đ

	37. Mua kẽm và đinh(Hóa đơn bán lẽ)
	121.000 đ

	38. Tiền bồi dưỡng các trường liên hệ công tác 500.000đ/ trường X 179 trường (Đính kèm giấy xác nhận liên hệ công tác)
	89.500.000 đ

	39. Danh sách CB – NV nhận tiền Công tác phí đợt 2 năm 2016: 

+ 11 ngày X 01 người X 300.000 đ/người/ngày (Thầy Đinh Văn Đệ).

+ 22 ngày X 03 người X 300.000 đ/người/ngày ( Ô. Thắng, Ô. Thịnh, Ô. Ba).  


	23.100.000  đ

	40. Các khoảng chi không có chứng từ, hóa đơn ( Tờ trình kèm theo)
	1.567.000 đ

	41. Kế hoạch tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, TT GDTX tại các tỉnh Bình Dương và Tây Ninh - Đợt bổ sung từ ngày 10/5/2016 đến ngày 15/5/2016.
	

	42. Quyết định số 531/QĐ-LTT, ngày 09 tháng 5 năm 2016(Lương Xuân Thịnh, Lê Cảnh Thắng, Nguyễn Trọng Phú)
	

	43. Giấy đi đường số 535/GĐĐ-LTT, ngày 09 tháng 5 năm 2016(Lương Xuân Thịnh)
	

	44.  Giấy đi đường số 536/GĐĐ-LTT, ngày 09 tháng 5 năm 2016(Lê Cảnh Thắng)
	

	45.  Giấy đi đường số 537/GĐĐ-LTT, ngày 09 tháng 5 năm 2016(Nguyễn Trọng Phú)
	

	46. Danh sách nhân viên nhận tiền công tác phí Đợt bổ sung tại các tỉnh Bình Dương và Tây Ninh từ ngày 10/5/2016 đến ngày 15/5/2016 (02 ngày X 03 người X 150.000 đ/ người/ngày).
	900.000 đ

	III. Chênh lệch
	39.729.486 đ

	1. Số tạm ứng chi không hết (I - II)
	

	2. Chi quá số tạm ứng (II - I)
	39.729.486 đ

	
	


	     Thủ trưởng 

đơn vị   

	  Phụ trách 


     kế toán    


	       Kế toán                 Trưởng phòng
     thanh toán 

	    Người đề nghị 

              
thanh toán



Mẫu số: C33-BB


Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
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